
                                                                                                                                                                   Mẫu số 24/HĐBC-HĐND 

UỶ BAN BẦU CỬ 

THỊ TRẤN SÔNG CẦU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Đơn vị bầu cử số 01 

Gồm tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thị trấn Sông Cầu 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 
Nơi công tác  

Ngày vào 

đảng  

(nếu có) 

Đại biểu  

HĐND 

(Nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

01 NGUYỄN VĂN CHIẾN 13/6/1964 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cách Bi, 

huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh 

Tổ dân phố 1,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/10 

Đại học 

Cử nhân 

Xã hội nhân 

nhân văn 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Cán bộ quân đội hưu 

trí, Bí thư chi bộ  

tổ dân phố 

Tổ dân phố 1,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/02/1988 Không  

02 TRẦN QUANG ĐỨC 25/08/1963 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nguyên Lý, 

huyện  Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Tổ dân phố 2,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/10 

Đại học 

Cử nhân  

kinh tế 

Không Không Không 

Cán bộ hưu trí 

Bí thư chi bộ, 

tổ dân phố 

Tổ dân phố 2,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

14/04/1993 Không  

03 NGUYỄN ĐỨC KHIÊM 25/05/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Chí Tân, 

huyện  Khoái 

Châu, tỉnh  

Hưng Yên 

Tổ dân phố 1, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnhThái Nguyên 

12/12 

Đại học Y 

chuyên ngành 

Nha khoa 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Cán bộ, Uỷ viên ban 

chấp hành Đảng bộ  

thị trấn Sông Cầu, 

trạm trưởng trạm  

y tế thị trấn 

Trạm Y tế  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

06/05/2005 

Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân thị 

trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016); và 

(2016-2021) 

 

04 ĐẶNG VĂN LỢI 28/09/1958 Nam 
Việt  

Nam 
Kinh Không 

Xã Lam Cốt, 

huyện Tân Yên, 

tỉnh Hà Bắc 

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnhThái Nguyên 

10/10 
Đại học Kỹ  

sư xây dựng 
Không không Không 

Cán bộ hưu trí 

Chi hội trưởng  

Hội cựu chiến binh 

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

10/11/1995 Không  

05 PHẠM THỊ LUÂN 25/11/1955 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Giao Tiến, 

huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Tổ dân phố 1, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/10 
Trung cấp 

Trồng trọt 
Không 

Sơ  

cấp 
Không 

Cán bộ hưu trí  

trưởng ban công tác 

Mặt trận 

Tổ dân phố 1,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

20/01/1989 Không  

06 NGUYỄN THỊ NHÀN 08/07/1966 Nữ 
Việt  

Nam 
Kinh Không 

Xã Chí Tân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Cử nhân 

kinh tế 

Không Không Không 

Cán bộ hưu trí  

Trưởng ban công tác 

Mặt trận 

Tổ dân phố 2,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

15/5/1987 Không  

07 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHIÊN 28/02/1978 Nữ 
Việt  

Nam 
Kinh Không 

Xã Đào Xá, 

huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên 

Tổ 6 phường Chùa 

Hang, Thành phố  

Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 
Đại học cử 

nhân Luật 

Th.Sĩ 

Lý luận 

nhà nước ,  

pháp luật 

Cao  

cấp 
Anh B1 

Cán bộ Uỷ viên ban 

chấp hành Đảng bộ 

huyện Đồng Hỷ, Bí 

thư Đảng bộ thị trấn 

Đảng ủy thị  

trấn Sông Cầu,  

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

16/10/1999 Không  

08 LÂM VĂN NGHĨA 15/08/1970 Nam 
Việt 

 Nam 
Nùng Không 

Xã Hoá Trung, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Nông Lâm 

Trồng trọt 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Cán bộ, Uỷ viên  

ban chấp hành Đảng 

bộ thị trấn. Chủ tịch 

Hội Nông dân 

Hội nông dân  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

03/12/2007 

Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân  

thị trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016);  

và (2016-2021) 

 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn trong danh sách này là: 08 người  

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người                                                                                                                                                                                                               

Thị trấn Sông Cầu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Dương Tiến Vững 
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UỶ BAN BẦU CỬ 

THỊ TRẤN SÔNG CẦU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Đơn vị bầu cử số 02 

Gồm tổ dân phố 6 thị trấn Sông Cầu 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 
Nơi công tác  

Ngày vào 

đảng  

(nếu có) 

Đại biểu  

HĐND 

(Nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

01 CÙ THỊ HÒA 28/07/1968 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thuận 

Thành, huyện 

Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên 

Tổ dân phố 6,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/10 Không Không Không Không 
Hưu trí Trưởng ban 

công tác Mặt trận 

Tổ dân phố 6,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

02 PHẠM VIẾT HÙNG 15/02/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Chấn Hưng, 

Huyện Tiên 

Lãng, tỉnh  

Hải Phòng 

Tổ dân phố 1,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 
Đại  học 

 Cử nhân Luật 
Không 

Trung 

cấp  

Tiếng 

Anh B 

Cán bộ, ủy viên ban 

chấp hành Đảng bộ thị 

trấn. Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt Tổ quốc thị trấn 

Uỷ ban Mặt tổ quốc, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/07/2003 

 Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân  

Thị trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016);  

và (2016-2021)   

 

03 BẾ THỊ THU HIỀN 25/02/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
 Tày Không 

 Xã Trường Hà, 

huyện  Hà 

Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

 Xóm An Thái,  

Xã Hóa Thượng, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

ngành Quản  

lý đất đai 

Không 
Trung 

cấp  
Không 

Công chức  

Địa chính 

Uỷ ban nhân dân 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

06/01/2009 Không  

04 NGUYỄN VĂN HUYỀN 01/01/1957 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Nam Thanh, 

huyện Nam 

Trực, tỉnh  

Nam Định 

Tổ dân phố 6,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

8/10 không Không Không Không 

Làm chè 

Chi hội phó chi hội 

Nông dân,  

Tổ dân phố 6,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đông Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

05 HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG 30/11/1967 Nữ 
Việt  

Nam 
Nùng Không 

Xã Tân Long, 

huyện Đồng  

Hỷ, tỉnh  

Thái Nguyên 

Tổ dân phố 6 thị 

trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 Trung cấp  Không Không Không 

Bưu tá TCTCP 

Bưu chính Viettel, 

Chi hội trưởng  

Chi hội phụ nữ 

Tổ dân phố 6, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

06 

 
LƯƠNG NGỌC QUỲNH 04/12/1990 Nam 

Việt  

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình Long 

huyện Võ Nhai,  

tỉnh Thái 

Nguyên 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Sư phạm 

Thể chất Quốc 

phòng 

Không 
 Sơ  

cấp 
Không 

Cán bộ, Uỷ viên ban 

chấp hành Đảng bộ  

thị trấn Sông Cầu, Phó  

bí thư Đoàn thanh  

niên thị trấn 

Đoàn thanh niên 

 thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷt 

tỉnh Thái Nguyên 

09/07/2018 Không  

07 PHẠM MINH TUẤN 25/06/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hòa Phong, 

huyện Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

Tổ dân phố 6, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Trung Cấp  

Nuôi trông 

thủy sản 

Không 
Trung  

Cấp  
Không 

Bí thư chi bộ 

Tổ dân phố 

Tổ dân phố 6, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

09/05/2002 

 Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân  

thị trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016);  

và (2016-2021)   

 

            

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người                                                                                                                                                                                                               
Thị trấn Sông Cầu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Dương Tiến Vững 

                                                                                                                                                                    



Mẫu số 24/HĐBC-HĐND 

UỶ BAN BẦU CỬ 

THỊ TRẤN SÔNG CẦU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Đơn vị bầu cử số 03 

Gồm tổ dân phố 3 thị trấn Sông Cầu 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác  

Ngày vào 

đảng  

(nếu có) 

Đại biểu  

HĐND 

(Nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

01 NGUYỄN THỊ HÀ 29/01/1968 Nữ 

 

Việt 

Nam Kinh Không 

Xã Trúc Sơn, 

huyện Trương 

Mỹ, thành  

phố Hà Nội 

Tổ dân phố 3 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/10 
Trung  

cấp 
Không Không Không 

Làm chè 

Phó Ban công tác  

Mặt trận 

Chi hội trường hội  

Chữ thập đỏ 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Không  Không  

02 TRẦN THỊ MINH HUYỀN 04/10/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đắc Sơn, 

huyện Phổ Yên, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm La Đành, 

Xã Hóa Trung, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

 Đại học 

 Cử nhân 

kinh tế 

Không 
Trung 

cấp  

Tiếng 

Anh C 

Công chức  

Văn hóa  

xã hội 

 

Uỷ ban nhân dân 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

30/8/2007 Không  

03 TRẦN DUY QUANG 12/08/1966 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nghĩa Đồng, 

huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh  

Nam Định 

Tổ dân phố 1,  

thị trân Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

kỹ sư, 

chuyên 

ngành trồng 

trọt 

Không 
Trung 

cấp  

Tiếng 

Anh B1 

  

Cán bộ,  

Uỷ viên ban chấp hành 

Đảng bộ thị trấn. Phó 

chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Hội Cựu  

chiến binh thị trấn 

Hội đồng nhân dân 

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

09/03/1988 

 Là Đại biểu Hội 

Đồng nhân dân  

Thị trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016); và 

(2016-2021)   

 

04 NGUYỄN NGỌC SƠN 03/08/1994 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải Đường, 

huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành quản 

lý nhân lực 

Không 
Trung 

Cấp  

Anh 

TOEF2 

Bí thư chi đoàn  

thanh niên tổ dân phố 3  

Tổ dân phố 3, 

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

 Tỉnh Thái Nguyên 

08/08/2008 Không  

05 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 12/10/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đức Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

10/12 Không Không 
 Sơ  

cấp 
Không 

Kinh doanh tự do 

Chi hội trưởng  

chi hội Nông dân tổ 

dân phố 3 

 Tổ dân phố 3, 

Thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

06 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 26/07/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Chuyên 

ngoại, huyện 

Duy Tiên,  

tỉnh Hà Nam 

Tổ dân phố 2,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học,  

Kỹ sư  

Trồng trọt 

Không 
Trung 

Cấp 
Không 

Ủy viên BCH Đảng bộ 

Thị trấn Sông Cầu 

Cán bộ 

Phó giám đốc 

Công ty VINATEA  

Thái Nguyên 
27/12/2004 Không  

07 BÙI ĐỨC VINH 24/9/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố 3,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Trung cấp 

Sữa chữa  

ô tô 

Không  
Sơ 

Cấp 
Không 

Lao động tự do 

Tổ trưởng tổ bảo vệ 

dân phố  

 Tổ dân phố 3,  

huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên  

08/07/2016 Không  

 
 
 
 
 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người                                                                                                                                                                                                               
Thị trấn Sông Cầu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Dương Tiến Vững 



                                                                                                                                                                   

 Mẫu số 24/HĐBC-HĐND 

UỶ BAN BẦU CỬ 

THỊ TRẤN SÔNG CẦU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Đơn vị bầu cử số 04 

Gồm tổ dân phố 4 thị trấn Sông Cầu 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, chức 

vụ 
Nơi công tác  

Ngày vào 
đảng  

(nếu có) 

Đại biểu  
HĐND 

(Nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục phổ 
thông 

Chuyên 
môn nghiệp 

vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

01 NGUYỄN THANH BẰNG 10/07/1958 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã An Nội,  

huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam 

Tổ dân phố 4,  
thị trấn Sông Cầu, 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

7/10 

Trung cấp 

Xây lắp 

Xây dựng 

Không 
Sơ  
cấp 

Không 
Hưu trí, 

Bí thư chi bộ, 
tổ dân phố 

Tổ dân phố 4, 
thị trấn Sông Cầu, 
huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên 

01/04/1983 Không  

02 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 10/10/1971 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường Đồng 
Bẩm, TP Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên 

Tổ dân phố 2, 
thị trấn Sông Cầu, 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

Không 
Trung 

cấp 
Tiếng 
Anh B 

Giáo viên 
Phó hiệu trưởng  
trường tiểu học 

Sông Cầu 

Trường Tiểu học 
Sông Cầu, huyện 
Đồng Hỷ, Tỉnh  
Thái Nguyên 

05/07/2000 Không  

03 BÙI VIỆT NGA 13/09/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thị trấn Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương 

Tổ dân phố 3,  
thị trấn Sông Cầu 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Kỹ sư Lâm 
nghiệp 

Không 
Trung 

cấp 
Tiếng 
Anh B 

Cán bộ, Ủy viên Ban 
thường vụ Đảng ủy,  
Phó bí thư Thường 

trực Đảng ủy 
thị trấn  

Đảng ủy thị trấn 
Sông Cầu, huyện 

Đồng Hỷ Tỉnh  
Thái Nguyên 

13/07/2012 

 Là Đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thị 

trấn nhiệm kỳ 
(2016-2021)   

 

04 DƯƠNG THÙY NHẤT 02/10/1964 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân Đức 

Huyện Phú Bình, 
Tỉnh Thái Nguyên 

Tổ dân phố 4,  
thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 
Thái Nguyên 

10/10 
Trung Cấp 

nông nghiệp 
Không Không Không 

Công nhân hưu trí  

Chi hội trưởng  
chi Hội nông dân 

Tổ dân phố 2, 
thị trấn Sông Cầu, 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

05 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 31/10/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Xóm Đồng Thịnh, 
xã  Hóa Thượng, 

huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 
Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Cử nhân 
Luật chuyên 
ngành Cảnh 
sát Điều tra 

Không 
Trung 

cấp 

Anh Bậc 
3 

(B1) 

Ủy viên BCH Đảng bộ 
thị trấn Sông Cầu  
Trưởng công an 

thị trấn 

Công An thị trấn 
Sông Cầu, huyện 
Đồng Hỷ, Tỉnh  
Thái Nguyên 

30/08/2005 Không  

06 VŨ ĐÌNH THẢO 26/09/1960 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vĩnh Hồng, 
huyện Bình 

Giang, Tỉnh Hải 
Dương 

Tổ dân phố 4,  
thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 
Thái Nguyên 

12/12 Không Không Không không 
Công nhân hưu trí 

Chi hội trưởng  
chi Hội cựu chiến binh 

 Tổ dân phố 4  
Thị trấn Sông Cầu 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

05/10/1981 Không  

07 NGUYỄN THỊ THỦY 15/07/1964 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phú Mỹ, 
huyện Phù Ninh, 

tỉnh Vĩnh Phú 

Tổ dân phố 4,  
thị trấn Sông Cầu, 
huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

10/10 
Trung cấp  
Sư phạm 
Mầm non 

Không Không không 
Hưu trí  

Trưởng ban công tác 
tổ dân phố  

 Tổ dân phố 4, 
Thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 
Tỉnh Thái Nguyên 

05/01/2005 Không  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 04 người                                                                                                                                                                                                               
Thị trấn Sông Cầu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Dương Tiến Vững 

             



Mẫu số 24/HĐBC-HĐND 

UỶ BAN BẦU CỬ 

THỊ TRẤN SÔNG CẦU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Đơn vị bầu cử số 05 

Gồm tổ dân phố 5 thị trấn Sông Cầu Sông Cầu 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp,  

chức vụ 
Nơi công tác  

Ngày vào 

đảng  

(nếu có) 

Đại biểu  

HĐND 

(Nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

01 NGUYỄN THÀNH CÔNG 31/07/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh Vận, 

huyện Chợ 

Mới, tỉnh 

Bắc Kạn 

Tổ dân phố 2,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học cử 

nhân luật  

Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh  

B 

Công chức 

ủy viên ban chấp hành 

Đảng bộ thị trấn Sông 

Cầu, Chỉ huy trưởng 

Quân sự 

Uỷ ban nhân dân 

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ  

tỉnh Thái Nguyên 

12/01/2004 

Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân Thị 

trấn nhiệm kỳ 

(2011-2016); và 

(2016-2021) 

 

02 TRẦN VĂN DỨA 15/03/1958 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đông 

Xuyên, huyện 

Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình 

Tổ dân phố 5, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ,  

tỉnh Thái Nguyên 

7/10 Không Không Không Không 

Công nhân hưu trí 

Chi hội trưởng 

Cựu chiến binh 

Tổ dân phố 5,  

thị trấn Sông Cầu  

huyện Đồng Hỷ  

tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

03 TRƯƠNG THỊ DIỄN 01/12/1974 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ngô Quyền, 

huyện Phù 

Tiên, tỉnh Hưng 

Yên 

Tổ dân phố 5, 

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

12/12 Không Không Không Không 

Làm chè 

Chi hội trưởng  

chi hội phụ nữ 

Tổ dân phố 5,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Không 

Là Đại biểu Hội 

đồng nhân dân Thị 

trấn nhiệm kỳ 

(2016-2021); 

 

04 VŨ TRÍ LONG 10/10/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bắc Lũng, 

huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

Tổ dân phố 5, 

thị trân Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

7/10 Không Không Không Không 

Làm chè 

Chi hội trưởng  

Chi hội Nông dân 

Tổ dân phố 5,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

 Tỉnh Thái Nguyên 

Không Không  

05 HOÀNG XUÂN THỦY 05/05/1965 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An 

Tổ dân phố 5,  

thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên 

10/10 

Sơ cấp 

Cơ yếu mật  

mã quân đội 

 

Không 
Sơ 

cấp 
Không 

Bộ đội xuất ngũ 

Tổ trưởng tổ dân phố 

Tổ dân phố 5, 

Thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ, 

 Tỉnh Thái Nguyên 

08/06/2003 Không  

06 DƯƠNG TIẾN VỮNG 18/08/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Bách 

Quang, TP 

Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên 

Tổ 8 phường  

Chùa Hang, thành phố 

Thái Nguyên,  

tỉnh Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Cử nhân  

Kinh tế nông 

nghiệp 

Thạc sĩ 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh     

C 

Công chức, 

Phó bí thư Đảng ủy 

Q.Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân  thị trấn 

Sông Cầu 

Uỷ ban nhân dân,  

thị trấn Sông Cầu 

huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

08/05/2010 Không  

07 NGUYỄN QUANG VINH 23/12/1989 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Quỳnh 

Giao, huyện 

Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình 

Tổ 9, phường Quang 

Trung, thành phố thái 

Nguyên, tỉnh  

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

cảnh sát 

điều tra hình sự 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

A 

Phó trưởng công an 

thị trấn 

Công an thị trấn  Sông 

Cầu, huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên 

28/09/2012 

 
Không  

 
 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn trong danh sách này là: 07 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị trấn được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người                                                                                                                                                                                                               
Thị trấn Sông Cầu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Dương Tiến Vững 
 


